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BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG MẤT VIỆC LÀM, THIẾU VIỆC LÀM DO SUY GIẢM KINH TẾ QUÝ III NĂM 2009 VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 30/QĐ-TTG NGÀY 23/02/2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ 
Thực hiện Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp do suy giảm kinh tế, sau khi trao đổi và tổng hợp báo cáo của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội, các Bộ, các ngành, các địa phương. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo tình hình thực hiện quý III năm 2009 như sau:
I. TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG MẤT VIỆC LÀM QUÝ III NĂM 2009 VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 30/QĐ-TTG NGÀY 23/02/2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ:
1. Tình hình về lao động mất việc làm quý III năm 2009:

Theo báo cáo của 59 tỉnh, thành phố quý III năm 2009 số lao động mất việc làm là 11.198 người, giảm 68% so với quý II (34.723 người), giảm 83% so với quý I (64.897 người). Các tỉnh, thành phố lớn trước đây tập trung số lao động mất việc làm cao, thì đến quý III đã giảm đi rất nhiều như: TP Hồ Chí Minh là 415 người (trong đó quý I là 15.548 người, quý II chỉ còn là 8.248 người); Đồng Nai là 293 người (trong đó quý I là 5.460 người, quý II chỉ còn là 2.361 người); Bình Dương là 695 người (trong đó quý I là 8.002 người, quý II chỉ còn là 965 người); Hà Nội không có lao động mất việc làm (trong đó quý I là 13.245 người, quý II chỉ còn là 1.908 người); Hải Phòng không có lao động mất việc làm (trong đó quý I là 4.053 người, quý II là 1.357 người) … Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn nhiều địa phương có số lao động mất việc làm cao như: Đà Nẵng 2.743 người, Hà Tĩnh 1.435 người; Thanh Hóa 1.297 người; Nam Định 1.068 người … Số lao động mất việc làm này chủ yếu tập trung vào các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, kinh doanh các ngành giày da, may mặc, chế biến hải sản, xây dựng, công nghiệp ôtô, điện-điện tử, chế biến gỗ … do không có đơn đặt hàng, không tiêu thụ được sản phẩm nên đã thu hẹp sản xuất, hoặc ngừng hoạt động dẫn đến cắt giảm lao động.

Cũng do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, đơn đặt hàng của các làng nghề, hợp tác xã bị giảm đi hoặc không ký được, thiếu vốn, thiếu nguyên liệu đầu vào, không tiêu thụ được sản phẩm khiến cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các làng nghề, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ phục vụ xuất khẩu gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề việc làm và đời sống của người lao động. Theo báo cáo của 59 tỉnh, thành phố, đến hết tháng 9 năm 2009, số lao động mất việc làm ở trong khu vực làng nghề là 40.348 người (trong đó nữ là 16.632 người, chiếm 41,2%) và hơn 100 nghìn người thiếu việc làm phải nghỉ luân phiên, giảm giờ làm việc. Một số tỉnh, thành phố có số lao động bị mất việc làm cao như tỉnh Thái Bình 8.294 người, Hà Nam 4.583 người, Quảng Ngãi 3.013 người …
Với mục tiêu ngăn chặn suy giảm kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, trong những tháng vừa qua Chính phủ đã tập trung thực hiện các gói kích cầu đầu tư và tiêu dùng nên tình hình kinh tế nước ta đã đạt được kinh tế tích cực. Dự kiến từ nay đến cuối năm 2009 tình hình số lao động mất việc làm, thiếu việc làm của doanh nghiệp sẽ tiếp tục giảm.
Do tình hình sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp đã trở lại bình thường, số doanh nghiệp đang có dấu hiệu hồi phục tăng lên, nhiều doanh nghiệp mới được thành lập nên nhu cầu tuyển dụng lao động vào làm việc trong các doanh nghiệp này trong 3 tháng cuối năm tăng cao. Tại tỉnh Bình Dương nhu cầu tuyển lao động 3 tháng cuối năm 2009 là 20.000 người; tỉnh Long An nhu cầu tuyển lao động 3 tháng cuối năm 2009 là 8.700 người; tỉnh Cà Mau nhu cầu tuyển dụng 3 tháng cuối năm 2009 là trên 3 nghìn người, tỉnh Vĩnh Long nhu cầu tuyển dụng 3 tháng cuối năm 2009 là trên 7 nghìn người …

Tại khu vực làng nghề, hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp, qua khảo sát thực tế cho thấy một bộ phận người lao động trong các làng nghề, hợp tác xã vẫn tiếp tục sản xuất, một bộ phận chuyển nghề sang làm việc khác kết hợp với làm nông nghiệp nên nhìn chung thu nhập và đời sống không bị ảnh hưởng nhiều. Do tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có trong nước như mây, tre đan …, thị trường nội địa đang được các làng nghề và cơ sở sản xuất hàng hóa trong nước tập trung khai thác nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm và phát triển sản xuất nên nhiều làng nghề, hợp tác xã đã hoạt động kinh doanh ổn định trở lại, có nơi tăng nhu cầu tuyển dụng lao động.
2. Kết quả thực hiện Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 23/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ đến hết quý III năm 2009:

a) Thực hiện chính sách cho vay đối với các doanh nghiệp gặp khó khăn:

Theo báo cáo của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, tình hình triển khai cho vay đối với các doanh nghiệp tại các địa phương như sau:

- 01 doanh nghiệp Nhà nước ở Hải Phòng được vay số tiền là: 523.000.000 đồng để thanh toán nợ tiền trợ cấp mất việc hoặc trợ cấp thôi việc cho 33 người lao động bị mất việc làm;

- 01 doanh nghiệp tư nhân ở tỉnh Thanh Hóa được vay số tiền là: 1.563.000.000 đồng để thanh toán nợ tiền lương, tiền bảo hiểm xã hội cho 351 người lao động bị mất việc làm;
- 01 doanh nghiệp tư nhân ở tỉnh Sơn La được vay số tiền là: 254.000.000 đồng để thanh toán nợ tiền lương, tiền trợ cấp mất việc hoặc trợ cấp thôi việc cho 16 người lao động bị mất việc làm;
- 01 doanh nghiệp tư nhân ở TP Hồ Chí Minh được vay số tiền là: 2.050.000.000 đồng để thanh toán nợ tiền trợ cấp mất việc hoặc trợ cấp thôi việc cho 328 người lao động bị mất việc làm.

- 01 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Đồng Nai được vay số tiền là: 275.381.000 đồng để thanh toán nợ tiền lương, tiền trợ cấp mất việc hoặc trợ cấp thôi việc cho 33 người lao động bị mất việc làm.
- 02 doanh nghiệp tư nhân ở Nghệ An được vay số tiền là: 689.000.000 đồng để thanh toán nợ tiền lương, tiền bảo hiểm xã hội, tiền trợ cấp mất việc hoặc trợ cấp thôi việc cho 453 người lao động bị mất việc làm.

Như vậy tính đến ngày 30/9/2009 đã có 7 doanh nghiệp đã được vay từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam với tổng số tiền vay là: 5.345.000.000 đồng, thanh toán cho 1.204 người lao động bị mất việc làm.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã tiếp xúc và hướng dẫn cho 65 doanh nghiệp làm thủ tục hồ sơ để vay vốn với số lao động bị mất việc làm trong các doanh nghiệp này là 8.681 người và dự kiến số vốn vay là 32.813.000.000 đồng.

b) Thực hiện chính sách đối với người lao động trong các doanh nghiệp có chủ doanh nghiệp bỏ trốn:

Tại tỉnh Đồng Nai có 02 doanh nghiệp có chủ bỏ trốn, hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh đã tạm ứng Ngân sách địa phương với số tiền là 194.504.417 đồng để thanh toán tiền lương cho 252 người lao động bị mất việc làm tại 01 doanh nghiệp huyện Long Thành, còn 01 doanh nghiệp vẫn đang chờ các cơ quan có liên quan thẩm định hồ sơ cho vay. Tại tỉnh Bình Dương có 9 chủ doanh nghiệp bỏ trốn, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tạm ứng từ Ngân sách địa phương  với tổng số tiền là 1.462.974.831 đồng và doanh nghiệp trả với số tiền là 21.323.875 đồng để thanh toán tiền lương cho 919 người lao động bị mất việc làm của 04 doanh nghiệp, còn 816 người lao động của 05 doanh nghiệp hiện đang được Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành xác định. Đối với 2 doanh nghiệp có chủ bỏ trốn ở thành phố Hồ Chí Minh, đến nay việc chi trả cho người lao động vẫn chưa tiến hành được do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang gặp khó khăn trong việc xác định cụ thể thời điểm chủ doanh nghiệp bỏ trốn nên chưa phối hợp được với các cơ quan chức năng để tiến hành giải quyết cho người lao động.
c) Thực hiện chính sách cho vay đối với người lao động bị mất việc:

Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội, đến ngày 30/09/2009 mới có 07 người lao động bị mất việc làm được vay vốn để tạo việc làm và đi xuất khẩu lao động. Cụ thể tại tỉnh Cao Bằng có 03 người lao động được vay với tổng số tiền là 45.000.000 đồng để tự tạo việc làm, tỉnh Thanh Hóa có 04 người lao động được vay với tổng số tiền là 140.000.000 đồng, trong đó vay để tự tạo việc làm là 01 người với số tiền là 20.000.000 đồng, 03 người được vay với số tiền là 120.000.000 đồng để đi xuất khẩu lao động.
3. Những vấn đề tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg:

- Do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế diễn ra từ năm 2008 nên đã có nhiều ý kiến đề xuất kiến nghị mở rộng đối tượng cho doanh nghiệp và người lao động đã mất việc làm trong năm 2008, đồng thời giảm điều kiện về số lượng lao động và tỷ lệ phần trăm số lượng lao động bị mất việc làm để các doanh nghiệp và người lao động có thể tiếp cận với nguồn vốn vay từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách Xã hội theo Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg.

- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chưa hướng dẫn giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động trong trường hợp doanh nghiệp có chủ bỏ trốn làm mất sổ Bảo hiểm Xã hội của người lao động, có thu tiền bảo hiểm xã hội thuộc trách nhiệm đóng của người lao động nhưng nợ cơ quan Bảo hiểm xã hội.

- Để bảo vệ quyền lợi cho người lao động, nhiều địa phương đề nghị Chính phủ cho phép ứng ngân sách địa phương để thanh toán trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm, đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động (được thực hiện như ứng trả lương).

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HẠN CHẾ LAO ĐỘNG BỊ THIẾU VIỆC LÀM, MẤT VIỆC LÀM VÀ ỔN ĐỊNH SẢN XUẤT TRONG THỜI GIAN TỚI:
1. Tiếp tục theo dõi tình hình lao động mất việc làm, thiếu việc làm do suy giảm kinh tế ở các địa phương để có các giải pháp phù hợp, sửa đổi và bổ sung chính sách hỗ trợ người lao động, đảm bảo an sinh xã hội.

2. Tiếp tục thực hiện các nhóm giải pháp Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

3. Tổ chức thực hiện chính sách theo quy định tại Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg và Thông tư Liên tịch số 06/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC.

4. Tăng cường công tác đào tạo chuyển đổi nghề cho lao động bị mất việc làm, lao động nông thôn, lao động trẻ.

5. Bổ sung nguồn vốn vay cho Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm để hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động bị mất việc làm năm 2009 và đẩy mạnh tạo việc làm trong khu vực phi chính thức.

6. Triển khai thực hiện chính sách Bảo hiểm thất nghiệp, đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người thất nghiệp, nhất là về tư vấn, giới thiệu việc làm và dạy nghề để nhanh chóng đưa người lao động trở lại thị trường lao động. Tăng cường các biện pháp để quản lý lao động, có chính sách hỗ trợ lao động di cư.
7. Mở rộng các thị trường nhận lao động Việt Nam, đặc biệt là các thị trường trọng điểm; phát triển thêm các thị trường lao động mới; ban hành và thực hiện các chính sách và giải pháp hỗ trợ 61 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao đẩy mạnh xuất khẩu lao động; tăng cường quản lý, bảo vệ quyền lợi người lao động làm việc ở nước ngoài.
8. Tăng cường sự phối hợp với Bộ Tài chính, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội và các địa phương trong quá trình thực hiện Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg và Thông tư Liên tịch số 06/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC nêu trên.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VP, Cục VL.
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	Không tiêu thụ được sản phẩm
	
	

	11
	Bắc Kạn
	Xây dựng, khai thác khoáng sản, chế biến lâm sản
	13
	
	1.517
	313
	173
	40
	117
	276
	108
	Khó khăn trong sản xuất, không có nguyên liệu
	
	

	12
	Thái Nguyên
	
	
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	
	

	13
	Quảng Ninh
	
	
	
	
	
	-
	
	
	106
	
	
	
	

	14
	Vĩnh Phúc
	Sản xuất máy tính xách tay
	1
	1 DN FDI
	94
	
	88
	
	
	-
	
	Do DN gặp khó khăn
	
	

	15
	Phú Thọ
	
	
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	
	

	16
	Bắc Ninh
	
	
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	
	

	17
	Bắc Giang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	ĐB Sông Hồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Hà Nội
	
	
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	
	

	19
	Hải Phòng
	
	
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	
	

	20
	Hưng Yên
	
	
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	
	

	21
	Hải Dương
	
	
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	
	

	22
	Thái Bình
	
	986
	10DNNN, 40 DN FDI, 936 DNDD
	62.225
	30.774
	565
	295
	
	110
	52
	Nghỉ hưu, chuyển công việc không phù hợp
	
	

	23
	Nam Định
	Đóng tàu, dệt may, lắp ráp xe máy, sữa chữa ô tô
	36
	
	2.301
	
	1.068
	48
	
	
	
	Do 26 DN ngừng hoạt động nên đã cắt giảm 950 người lao động
	
	

	24
	Hà Nam
	
	332
	
	19.981
	
	-
	
	
	-
	
	
	
	Có 37 DN ngừng hoạt động

	25
	Ninh Bình
	
	
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	
	

	III
	Khu Bốn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Thanh hóa
	
	
	
	
	
	1.297
	634
	
	604
	161
	
	
	

	27
	Nghệ An
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Hà Tĩnh
	XD, đóng tàu, sx KD chè
	58
	3, DN FDI: 2, DN khác
	9.119
	3.049
	1.435
	540
	406
	2.303
	624
	Do khủng hoảng kinh tế
	
	

	29
	Quảng Bình
	sx, vật liệu và xây dựng công trình
	1
	
	150
	30
	46
	5
	
	50
	20
	
	
	

	30
	Quảng Trị
	
	
	
	2.125
	1.134
	313
	141
	26
	131
	33
	Thiếu vốn, tự thôi việc
	
	

	31
	Thừa Thiên Huế
	May xuất khẩu
	1
	1 DN FDI
	1.133
	1.033
	1.133
	1.033
	1.068
	883
	783
	Do doanh nghiệp chấm dứt hoạt động
	
	

	IV
	Miền Trung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	
	

	33
	Đà Nẵng
	
	7
	
	3.153
	2.180
	2.422
	2.071
	2.262
	250
	-
	Do có 4 công ty FDI không có đơn hàng, thu hẹp sản xuất nên đã chấm dứt hoạt động
	
	

	34
	Quảng Ngãi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Bình Định
	KD vận tải biển
	1
	DN khác
	97
	7
	38
	
	
	-
	
	Do công ty không tìm được đơn hàng nên phải cắt giảm lao động
	
	

	36
	Phú Yên
	
	
	
	
	
	​-
	
	
	-
	
	
	
	

	37
	Khánh Hòa
	Chế biến hàng gỗ, thủy sản, đóng tàu
	9
	9 DN FDI
	9.065
	3.349
	934
	642
	484
	1.497
	230
	Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng, không có đơn hàng
	
	

	38
	Ninh Thuận
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Bình Thuận
	
	
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	
	

	V
	Tây Nguyên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	Đắc Lắk
	
	
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	
	

	41
	Đắc Nông
	
	
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	
	

	42
	Kon Tum
	
	
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	
	

	43
	Gia Lai
	
	
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	
	

	44
	Lâm Đồng
	
	
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	
	

	VI
	Nam Bộ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	Hồ Chí Minh
	Gia công may, dược phẩm, sx các loại bản lề, thực phẩm
	6
	6 DNTN
	1.751
	870
	415
	20
	90
	-
	-
	Do Dn thu hẹp sản xuất, không có đơn đặt hàng
	
	

	46
	Bình Dương
	sx các phụ tùng và linh kiện vận tải công nghiệp, đế giày
	2
	2 DN có vốn FDI có chủ bỏ trốn
	695
	
	695
	
	22
	
	
	Do chủ DN bỏ trốn
	
	

	47
	Bình Phước
	
	
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	
	

	48
	Đồng Nai
	
	
	
	
	
	293
	
	
	
	
	
	
	

	49
	Tây Ninh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	Vũng Tàu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VII
	ĐB Cửu Long
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	Long An
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	Đồng Tháp
	
	
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	
	

	53
	An Giang
	May giầy da công
	1
	
	601
	467
	
	
	
	571
	450
	Do đơn đặt hàng không ổn định
	
	

	54
	Tiền Giang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	Bến Tre
	
	
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	
	

	56
	Vĩnh Long
	
	
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	
	

	57
	Trà Vinh
	
	
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	
	

	58
	Cần Thơ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	Hậu Giang
	
	
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	
	

	60
	Sóc Trăng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	61
	Kiên Giang
	
	2
	
	268
	88
	202
	74
	
	13
	3
	Do đầu ra của sản phẩm bị hạn chế
	
	

	62
	Cà Mau
	
	
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	
	

	63
	Bạc Liêu
	
	
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	2425
	-
	155.921
	43.747
	
	5.551
	4.475
	
	2.464
	
	
	


